
 

 

D      CH DO     G IỆP THANH TRA, KIỂM TR  

 T EO KẾ  OẠC   ĂM 2022 CỦ  K O   ỌC VÀ CÔ G  G Ệ 
 

A. THANH TRA (51 cơ sở) 

TT Tên cơ sở, đơn vị Địa chỉ Ghi chú 

I Lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng xăng dầu (48 cơ sở)  

1 PETROLIMEX-Cửa hàng 127 
Số 229, đường tỉnh 793, ấp Tân Lập, xã Tân Bình, 

TP.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 
 

2 PETROLIMEX-Cửa hàng 30 
Số 229, CMT8, KP2, phường 2, TP.Tây Ninh, tỉnh Tây 

Ninh 
 

3 PETROLIMEX-Cửa hàng 72 
Số 484, TL785, tổ 5, ấp Ninh Trung, phường Ninh Sơn, 

TP.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 
 

4 Công ty TNHH MTV Minh Tiến Tây Ninh 
Ấp Ninh Thọ, phường Ninh Sơn, TP.Tây Ninh, tỉnh Tây 

Ninh 
 

5 DNTN Huỳnh Anh 
Số 458, đường Bời Lời, khu phố Ninh Trung, phường 

Ninh Sơn, TP.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 
 

6 PETROLIMEX-Cửa hàng 28 

Số 256, đường Tôn Đức Thắng, khu phố Long Chí, 

phường Long Thành Trung, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây 

Ninh 

 

7 PETROLIMEX-Cửa hàng 22 
Số 772, QL22B, ấp Long Bình, xã Long Thành Nam, thị 

xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh 
 

8 PETROLIMEX-Cửa hàng 04 
Số 25, đường 30/4 nối dài, khu phố Hiệp Hòa, phường 

Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh 
 

9 DNTN Ngọc Hoa 
Tổ 3, ấp Long Bình, xã Long Thành Nam, thị xã Hòa 

Thành, tỉnh Tây Ninh 
 

10 DNTN Đông Á 
Số 1/2, Nguyễn Văn Linh, ấp Trường Lộc, xã Trường 

Tây, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh 
 

11 PETROLIMEX-Cửa hàng 116 Số 914, tỉnh lộ 781, tổ 4, ấp Tam Hạp, xã Thái Bình,  



 

 

TT Tên cơ sở, đơn vị Địa chỉ Ghi chú 

huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 

12 PETROLIMEX-Cửa hàng 111 
Ấp Trường, xã Hảo Đước, huyện Châu Thành, tỉnh Tây 

Ninh 
 

13 PETROLIMEX-Cửa hàng 59 
Số 294, tổ 1, ấp Bố Lớn, xã Hòa Hội, huyện Châu 

Thành, tỉnh Tây Ninh 
 

14 DNTN Long Phước 
Đường tỉnh 788, tổ 4, ấp Phước Lợi, xã Phước Vinh, 

huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 
 

15 
Chi nhánh Công ty TNHH MTV Hồng Duyên - 

Trạm Xăng dầu Tuấn Duyên 3 

Đường 796, ấp Trà Sim, xã Ninh Điền, huyện Châu 

Thành, tỉnh Tây Ninh 
 

16 PETROLIMEX-Cửa hàng 56 
Số 252, tổ 7, khu phố Lộc Thanh, phường Lộc Hưng, thị 

xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
 

17 PETROLIMEX-Cửa hàng 113 
Tổ 1, khu phố An Thới, phường An Tịnh, thị xã Trảng 

Bàng, tỉnh Tây Ninh 
 

18 PETROLIMEX-Cửa hàng 21 
Số 99, Quốc lộ 22, tổ 11, khu phố Lộc Thành, phường 

Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
 

19 Công ty TNHH Hoàng Phúc 
Số 22, Quốc lộ 22, ấp Tân Lộc, xã Gia Lộc, thị xã Trảng 

Bàng, tỉnh Tây Ninh 
 

20 DNTN Thủy Uyên 
Ấp Lộc Tân, xã Lộc Hưng, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây 

Ninh 
 

21 PETROLIMEX-Cửa hàng 87 
Số 394, tổ 20, TL782, ấp Suối Cao, xã Phước Đông, 

huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh  
 

22 PETROLIMEX-Cửa hàng 84 
Số 152, tổ 4, ấp Bàu Vừng, xã Phước Trạch, huyện Gò 

Dầu, tỉnh Tây Ninh 
 

23 PETROLIMEX-Cửa hàng 41 
Số 245, tổ 6, ấp 7, xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây 

Ninh 
 

24 Công ty TNHH Cẩm Trang 
QL22B, ấp Cẩm An, xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu, tỉnh 

Tây Ninh 
 

25 DNTN xăng dầu Tân Tiếng 
Ô 2/182, khu phố Rạch Sơn, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò 

Dầu, tỉnh Tây Ninh 
 



 

 

TT Tên cơ sở, đơn vị Địa chỉ Ghi chú 

26 PETROLIMEX-Cửa hàng 99 
Số 889, tổ 3, ấp Tân Lập, xã Tiên Thuận, huyện Bến 

Cầu, tỉnh Tây Ninh 
 

27 PETROLIMEX-Cửa hàng 33 
Số 75, khu phố 2, thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh 

Tây Ninh 
 

28 
Cửa hàng xăng dầu số 8/Công ty CPXDDK Tây 

Ninh 
Ấp Chánh, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh  

29 DNTN Ngọc Đào Tây Ninh 
Đường tỉnh 786, ấp Long Giao, xã Long Chữ, huyện Bến 

Cầu, tỉnh Tây Ninh 
 

30 DNTN Xuân Lâm Tây Ninh  
Tổ 38, ấp Long Phú, xã Long Khánh, huyện Bến Cầu, 

tỉnh Tây Ninh 
 

31 PETROLIMEX-Cửa hàng 96 
Số 40, tổ 5, ấp Tân Minh, xã Tân Bình, huyện Tân Biên, 

tỉnh Tây Ninh 
 

32 PETROLIMEX-Cửa hàng 117 
Tổ 10, ấp Hòa Bình, xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh 

Tây Ninh 
 

33 PETROLIMEX-Cửa hàng 13 
Số 02, đường Nguyễn Văn Linh, khu phố 2, thị trấn Tân 

Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh 
 

34 PETROLIMEX-Cửa hàng 29 
Số 528, tổ 2, ấp Tân Tiến, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, 

tỉnh Tây Ninh 
 

35 
Cửa hàng xăng dầu số 6/Công ty CPXDDK Tây 

Ninh  

Đường tỉnh 795, ấp Thạnh Phú, xã Thạnh Bình, huyện 

Tân Biên, tỉnh Tây Ninh 
 

36 Công ty TNHH Xăng dầu Thành Thái 
Đường tỉnh 793, tổ 1, ấp Thạnh Tân, xã Thạnh Bình, 

huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh  
 

37 PETROLIMEX-Cửa hàng 104 Tổ 7, ấp 6, xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh  

38 PETROLIMEX-Cửa hàng 105 
Số 377, tổ 1, ấp Tân Hòa, xã Tân Phú, huyện Tân Châu, 

tỉnh Tây Ninh 
 

39 PETROLIMEX-Cửa hàng 15 
Số 2/43, ấp Tân Đông, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, 

tỉnh Tây Ninh 
 



 

 

TT Tên cơ sở, đơn vị Địa chỉ Ghi chú 

40 Chi nhánh Doanh nghiệp tư nhân Nhuận Phát Tài  
Tổ 1, ấp Hội Thanh, xã Tân Hội, huyện Tân Châu, tỉnh 

Tây Ninh 
 

41 Công ty TNHH Xăng dầu Nam Trung   
Đường tỉnh 785, tổ 3, ấp Tân Xuân, xã Tân Phú, huyện 

Tân Châu, tỉnh Tây Ninh 
 

42 Công ty TNHH xăng dầu Sinh Huy 
đường tỉnh 795, tổ 2, ấp 4, xã Suối Ngô, huyện Tân 

Châu, tỉnh Tây Ninh 
 

43 PETROLIMEX-Cửa hàng 69 
Số 1844, tổ 12, ấp B1, xã Phước Minh, huyện Dương 

Minh Châu, tỉnh Tây Ninh 
 

44 PETROLIMEX-Cửa hàng 82 
Số 160, ấp Ninh Hưng 1, xã Chà Là, huyện Dương Minh 

Châu, tỉnh Tây Ninh 
 

45 PETROLIMEX-Cửa hàng 83 
Số 240, tổ 1, ấp Phước Hòa, xã Suối Đá, huyện Dương 

Minh Châu, tỉnh Tây Ninh  

46 DNTN Xăng dầu Phương Nam 
Số 640, đường tỉnh 781, ấp Phước Tân 2, xã Phan, huyện 

Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh 
 

47 DNTN Xăng dầu Ngọc Trai 
Số 421, ấp Lộc Trung, xã Lộc Ninh, huyện Dương Minh 

Châu, tỉnh Tây Ninh 
 

48 DNTN Nguyên Cương 
ĐT 786, tổ 7, ấp Khởi Hà, xã Cầu Khởi, huyện Dương 

Minh Châu, tỉnh Tây Ninh  
 

II Lĩnh vực an toàn bức xạ (03 cơ sở)   

49 Công ty TNHH MTV Phòng khám Anh Dũng 
Số 85 Võ Văn Truyện, khu phố 1, phường 2, tp Tây 

Ninh, tỉnh Tây Ninh 
 

50 Trung tâm y tế thành phố Tây Ninh 49 Trần Hưng Đạo, phường 2, Tp.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh  

51 Trung tâm Y tế Quân Dân y tỉnh Tây Ninh 
Số 2 Nguyễn Hữu Thọ, Kp5, phường 3, Tp. Tây Ninh, 

tỉnh Tây Ninh 
 



 

 

B. KIỂM TR  (151 cơ sở) 

 

TT T   C     Đ   C   

I Lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (141 cơ sở) 

1.  
Công ty TNHH MTV XD Tây Ninh 

Petrolimex - Cửa hàng số 63 
Số 602, đường 30/4, KP. Ninh An, P. Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, TN 

2.  DNTN Thịnh Phát 
Đường Nguyễn Thái Học, Khu phố 3, phường 3, TP.Tây Ninh, tỉnh Tây 

Ninh 

3.  
Công ty TNHH MTV XD Tây Ninh 

Petrolimex - Cửa hàng số 110 

Ấp Thạnh Đông, xã Thạnh Tân, TP.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 

4.  Công ty TNHH An Nhân Tây Ninh 
Đường Trương Nữ Vương, Khu phố 1, phường 2, TP.Tây Ninh, tỉnh Tây 

Ninh 

5.  
Công ty TNHH MTV XD Tây Ninh 

Petrolimex - Cửa hàng số 53 
ấp Ninh Đức, xã Ninh Thạnh, TP Tây Ninh, TN 

6.  
Công ty TNHH MTV XD Tây Ninh 

Petrolimex - Cửa hàng số 02 
Số 110, đường 30/4, khu phố 4, phường 2, TP. Tây Ninh, TN 

7.  
Công ty TNHH MTV XD Tây Ninh 

Petrolimex - Cửa hàng số 05 

số 1167, đường Cách Mạng Tháng Tám,khu phố Hiệp Lễ, phường Hiệp 

Ninh, tp. Tây Ninh, TN 

8.  DNTN Danh Phúc Số 1305, đường CMT8, KP. Ninh Phước, P. Ninh Thạnh, TP. Tây Ninh, TN 

9.  
Công ty TNHH MTV XD Tây Ninh 

Petrolimex - Cửa hàng số 37 

Số 405, Đường 30/4, Khu phố 1, phường 1, TP.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 

10.  DNTN Tín Hưng Số 7 Điện Biên Phủ, ấp Ninh Tân, P. Ninh Sơn, TP.Tây Ninh, TN 

11.  
CN Công ty TNHH MTV Hòa Bình/CHXD 

Số 2 
Tổ 4, đường 784, KP Ninh Bình, phường Ninh Sơn, TP. Tây Ninh, Tây Ninh 

12.  DNTN Hồ Minh Tiên ấp Trường Phú, xã Trường Đông, tx Hòa Thành, TN 

13.  Công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Phương Số 185, đường Âu Cơ, ấp Hiệp An, xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành, TN 



 

 

Bình 

14.  
Công ty TNHH MTV XD Tây Ninh 

Petrolimex - Cửa hàng số 62 
ấp Long Yên, xã Long Thành Nam, tx. Hòa Thành, TN 

15.  
Công ty TNHH MTV XD Tây Ninh 

Petrolimex - Cửa hàng số 124 
ấp Trường Thuận, xã Trường Hòa, tx. Hòa Thành, TN 

16.  DNTN Dương Đông Hà – CN I Số 6/41,  ấp Giang Tân,  xã  Long Thành Nam,  tx Hòa Thành, TN 

17.  
Công ty TNHH MTV XD Tây Ninh 

Petrolimex - Cửa hàng số 125 

Số A7/13, Nguyễn Văn Linh, kp. Long Thời, phường  Long Thành Bắc, 

tx. Hoà Thành,  Tây Ninh 

18.  CN 2/DNTN Trường Thanh ấp Hiệp Hòa, phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành, TN 

19.  
Công ty TNHH MTV XD Tây Ninh 

Petrolimex - Cửa hàng số 07 
KP.4, phường Long Hoa, tx. Hòa Thành, TN 

20.  DNTN xăng dầu Hoàng Hiếu 276 ấp Trường Phước, xã Trường Tây, tx. Hòa Thành, TN 

21.  
Công ty TNHH MTV XD Tây Ninh 

Petrolimex - Cửa hàng số 94 
QL22B, tổ 6, ấp Tua Hai, xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành, TN 

22.  
Công ty TNHH MTV XD Tây Ninh 

Petrolimex - Cửa hàng số 101 

Số 101, TL796, ấp Gò Nổi, xã Ninh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây 

Ninh 

23.  DNTN Hải Yến Linh Ấp Gò Nổi,  xã Ninh Điền,  huyện Châu Thành, TN 

24.  
Công ty TNHH MTV XD Tây Ninh 

Petrolimex - Cửa hàng số 75 
411 ấp Nam Bến Sỏi, Thành Long, Châu Thành, TN  

25.  
Công ty TNHH MTV XD Tây Ninh 

Petrolimex - Cửa hàng số 51 
ấp Bình Long, huyện Thái Bình, Châu Thành, TN 

26.  
Công ty TNHH MTV XD Tây Ninh 

Petrolimex - Cửa hàng số 31 

KP3, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 

27.  
CN Công ty TNHH MTV kho vận xăng dầu 

Tây Nam - Trạm xăng dầu sư đoàn 5 
Tổ 11, ấp Bình Phong, xã Thái Bình, Châu Thành, TN 

28.  
Công ty TNHH MTV XD Tây Ninh 

Petrolimex - Cửa hàng số 17 
Số 117, QL22B, ấp Thanh Phước, xã Thanh Điền, Châu Thành, TN 



 

 

29.  
Công ty TNHH MTV XD Tây Ninh 

Petrolimex - Cửa hàng số 47 
Số 11, tổ 1, TL78, ấp Thành Bắc, xã Thành Long, Châu Thành, TN 

30.  
Công ty TNHH MTV XD Tây Ninh 

Petrolimex - Cửa hàng số 10 

Ấp Tua Hai, xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 

31.  Cty TNHH MTV Tiến Ngọc Chương QL 22,tổ 24, ấp Lộc Trát, xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, , TN 

32.  
Công ty TNHH MTV XD Tây Ninh 

Petrolimex - Cửa hàng số 107 
Kp. Lộc Trác, phường0 Gia Lộc, tx. Trảng Bàng, TN 

33.  DNTN Thành Hưng Trảng Bàng Tổ 6,  ấp Tịnh Phong, xã An Tịnh,  tx. Trảng Bàng, TN 

34.  
Công ty TNHH TM-DV XD Minh Nguyên 

Chi nhánh Tây Ninh 
Số 13-19,  ấp Phước Thuận,  xã Phước Chỉ, tx. Trảng Bàng, TN 

35.  
Công ty TNHH một thành viên thương mại 

An Hòa 
Số 244, tỉnh lộ 6A,  ấp Hòa Hưng,  xã An Hòa,  tx. Trảng Bàng, TN 

36.  
Công ty TNHH MTV XD Tây Ninh 

Petrolimex - Cửa hàng số 108 
TL789, ấp Bà Nhã, xã Đôn Thuận, tx. Trảng Bàng, TN 

37.  
Công ty TNHH MTV XD Tây Ninh 

Petrolimex - Cửa hàng số 36 
Ấp Bến Mương,  xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, TN 

38.  DNTN Long Thủy Số 43, ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, TN 

39.  
Công ty TNHH MTV XD Tây Ninh 

Petrolimex - Cửa hàng số 88 

Số 323, tổ 7, ấp 6, TL782, ấp 6, xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây 

Ninh 

40.  Chi nhánh 1 Công ty TNHH MTV Mẫn Đăng số 207, Quốc lộ 22B, tổ 12, ấp Giữa, xã Hiệp Thạnh, Gò Dầu 

41.  
Công ty TNHH MTV XD Tây Ninh 

Petrolimex - Cửa hàng số 09 

Ấp Cẩm Thắng, xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh 

42.  Công ty TNHH Huỳnh Khánh Dư 
đường Cầu Sao - Xóm Đồng, tổ 2, ấp Rỗng Tượng, xã Thanh Phước, Gò 

Dầu, Tây Ninh 

43.  DNTN Công Trí Số 51, ấp Chánh, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, TN 

44.  DNTN Dương Đông Hà Tổ 6, TL 786, ấp Long Châu,  xã Long Khánh, huyện Bến Cầu, TN 



 

 

45.  
Công ty TNHH MTV XD Tây Ninh 

Petrolimex - Cửa hàng số 81 
Số 171, ấp Long Tân, xã Long Giang, huyện Bến Cầu, TN 

46.  
DNTN Tống Mỹ Linh -  Trạm XD Hoàng 

Linh 
ấp Long Hưng, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, TN 

47.  Công ty TNHH một thành viên Đại Hoàng Số 412, ấp 4, xã Trà Vong, huyện Tân Biên, TN 

48.  
Công ty TNHH MTV XD Tây Ninh 

Petrolimex - Cửa hàng số 78 
Ấp Tân Tiến, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, TN 

49.  
Công ty TNHH MTV XD Tây Ninh 

Petrolimex - Cửa hàng số 57 

Số 85B, tổ 5, TL795, ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên, tỉnh 

Tây Ninh 

50.  
Công ty TNHH MTV XD Tây Ninh 

Petrolimex - Cửa hàng số 64 

QL22B, ấp Sân Bay, xã Tân Phong, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh 

51.  
Công ty TNHH MTV XD Tây Ninh 

Petrolimex - Cửa hàng số 48 

Ấp Thanh Hòa, xã Mỏ Công, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh 

52.  DNTN Đông Hà Số 119, QL22B, ấp Suối Ông Đình, xã Trà Vong, huyện Tân Biên, TN 

53.  Cty TNHH TM XNK Tân Hưng Cường tổ 6, ấp Tân Tiến, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh 

54.  Công ty TNHH thương mại Thạnh Đông số 88, đường Nguyễn Văn Linh, khu phố 3, thị trấn Tân Biên 

55.  DNTN Trường Thành 1517 ấp Thạnh Sơn, xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên 

56.  CN DNTN Nguyễn Nhật Thành Đường ĐT 785, ấp Tân Hòa, xã Tân Phú, huyện Tân Châu, TN 

57.  
Công ty TNHH MTV XD Tây Ninh 

Petrolimex - Cửa hàng số 98 

Tổ 1, TL794, ấp 1, xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, Tây Ninh 

58.  
Công ty TNHH MTV XD Tây Ninh 

Petrolimex - Cửa hàng số 50 
Khu phố 3, xã Suối Dây, huyện Tân Châu, TN 

59.  
Công ty TNHH MTV XD Tây Ninh 

Petrolimex - Cửa hàng số 68 

Ấp Tân Trung, xã Tân Thành, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh 

60.  
Công ty TNHH Định Khuê/ Cửa hàng xăng 

dầu Định Khuê 
Ấp 2, xã Suối Dây, huyện Tân Châu, TN 



 

 

61.  DNTN Minh Lợi Ấp Tân Cường, xã Tân Hà, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh 

62.  
CHXD Minh Anh Tân Châu/ Công ty TNHH 

MTV Việt Quân Anh 
tổ 5, ấp 6, xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh 

63.  
Công ty TNHH MTV XD Tây Ninh 

Petrolimex - Cửa hàng số 91 

Ấp Thạnh Hưng, xã Thạnh Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh 

64.  
Công ty TNHH MTV XD Tây Ninh 

Petrolimex - Cửa hàng số 23A 

Số 756, tổ 19, TL785, ấp Đông Tiến, xã Tân Đông, huyện Tân Châu, tỉnh 

Tây Ninh 

65.  
Công ty TNHH MTV XD Tây Ninh 

Petrolimex - Cửa hàng số 23B 

Số 757, tổ 19, TL785, ấp Đông Tiến, xã Tân Đông, huyện Tân Châu, tỉnh 

Tây Ninh 

66.  
Công ty TNHH MTV XD Tây Ninh 

Petrolimex - Cửa hàng số 109 

Ấp 3, xã Suối Dây, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh 

67.  CN Công ty TNHH Khang Việt - Dương Linh Ấp Hội Thắng, xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh 

68.  Chi nhánh doanh nghiệp tư nhân Sóc Hên 1 TL 785, tổ 3, ấp Hội Tân, xã Tân Hội, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh 

69.  
Công ty TNHH MTV XD Tây Ninh 

Petrolimex - Cửa hàng số 11 

TL785, Khu phố 3, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh 

70.  
Công ty TNHH MTV XD Tây Ninh 

Petrolimex - Cửa hàng số 103 
1325 ấp Ninh Hiệp, xã Bàu Năng,  Dương Minh Châu, TN 

71.  DNTN xăng dầu Thanh Thảo ấp Ninh Thuận, xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, TN 

72.  DNTN xăng dầu THANH TRÀ ấp Phước Long 1, xã Phan, huyện Dương Minh Châu, TN 

73.  
Công ty TNHH MTV XD Tây Ninh 

Petrolimex - Cửa hàng số 76 
Số 946, tổ 1, ấp Thuận Hòa, xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu 

74.  DNTN Thuận Phát 
Số 989, đường 784, ấp Thuận Hòa, xã Truông Mít, huyện Dương Minh 

Châu 

75.  
Công ty TNHH MTV XD Tây Ninh 

Petrolimex - Cửa hàng số 129 

Ấp Láng, xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh 

76.  
Công ty TNHH MTV XD Tây Ninh 

Petrolimex - Cửa hàng số 123 

số 309, ấp Bình Linh, xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh 



 

 

77.  
Công ty TNHH MTV XD Tây Ninh 

Petrolimex - Cửa hàng số 92 
Tổ 3, ấp Bàu Dài, xã Phước Ninh,huyện Dương Minh Châu, TN 

78.  CN Công ty TNHH Hoàng Dung  TL781, ấp Ninh Bình, xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, TN 

79.  
CN Công ty CP DV ĐT Nhất Tín Phát – Tây 

Ninh 
Ấp Thuận Hòa, xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu, TN 

80.  DNTN Minh Phương Số 1257, ấp Ninh Hiệp, xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, TN 

81.  Công ty Vàng bạc Đá quý Kim Tín HPJ Khu phố TM Mai Anh, phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, TN. 

82.  DNTN Kim Hằng Tây Ninh Tổ 14, khu phố An Bình, phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng, TN 

83.  DNTN Phú Kim Vi Ô 2, Bình Hoà, Phước Bình, thị xã Trảng Bàng, TN 

84.  DNTN Kim Long Ngọc Tổ 4, Suối Sâu, phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng, TN. 

85.  
DNTN TV Kim Ngọc Hiếu Số 244, đường 732, tổ 5, ấp Phước Đức, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, 

Tây Ninh 

86.  DNTN Phước Việt Tổ 13, ấp Suối Cao, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, TN 

87.  DNTN Vàng bạc Đá quý Kim Hải Muội Số 392, tổ 13, ấp Suối Cao, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, TN 

88.  DNTN Thu Lai Khu phố 2/48, Thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, TN. 

89.  DNTN Kim Hiền Số 17B, khu phố 2, Thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, TN 

90.  
DNTN Tư Núi Sang Tổ 8, đường Phạm Hùng, Khu Phố 2, Thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên , 

TN (căn số 2) 

91.  
CN Công ty TNHH MTV Nguyễn Huỳnh – 

TV Kim Huỳnh  

Tổ 8, đường Phạm Hùng, Khu Phố 2, Thị trấn Tân Biên, Huyện Tân Biên , 

TN (Căn số 4) 

92.  DNTN Kim Tiền Chợ Tân Phong, xã Tân Phong, huyện Tân Biên, TN 



 

 

93.  DNTN Kim Lợi Tân Phong Số 862, ấp Sân Bay, xã Tân Phong, huyện Tân Biên, TN 

94.  DNTN Kim Hà Chợ Suối Dây, xã Suối Dây, huyện Tân Châu, TN 

95.  DNTN Vàng bạc Dũng Chi Suối Dây Số 10, ấp 3, xã Suối Dây, huyện Tân Châu, TN 

96.  DNTN Thơm Trọng Số 31, tổ 4, ấp Tân Dũng, xã Tân Hà, huyện Tân Châu, TN 

97.  DNTN Kim Ngọc Duyên Số 91, Quốc lộ 22A, ấp Voi, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, TN 

98.  DNTN Kim Thành Duy ấp Thuận Chánh, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu TN 

99.  DNTN Kim Thanh 2 Số 1256 ấp Long Hòa, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, TN. 

100.  DNTN Mỹ Duyên Huyền Tổ 18, ấp Bến Sỏi, xã Thành Long, huyện Châu Thành, TN. 

101.  DNTN Kim Sơn Mỹ Chợ Gò Nổi, tổ 3, ấp Gò Nổi, xã Ninh Điền, huyện Châu Thành, TN 

102.  DNTN Thành Hưng Ấp Cầy Xiêng, xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành, TN 

103.  DNTN Kim Nga Số 293, ấp Vịnh, xã An Cơ, huyện Châu Thành, TN 

104.  DNTN Kim Bình Số 266, ấp Vinh, xã An Cơ, huyện Châu Thành, TN. 

105.  DNTN Kim Diệp Ấp Bến Cầu, xã Biên Giới, huyện Châu Thành, TN 

106.  DNTN Mỹ Duyên Tổ 1, ấp Thành Trung, xã Thành Long, huyện Châu Thành, TN. 

107.  DNTN Hoa Phượng Số 2506, ấp Bình Hòa, xã Thái Bình, huyện Châu Thành, TN 

108.  DNTN Kim Hằng Số 45, tổ 5, ấp Tân Định 1, xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, TN 

109.  DNTN Kim Long     B2, chợ Phước Minh, xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu, TN. 



 

 

110.  DNTN Kim Thoa Số 233, tổ 11, ấp Ninh Hiệp, xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, TN 

111.  DNTN Kim Tài H139/3, Phường Long Hoa, thị xã Hòa Thành, TN 

112.  
DNTN Phước Lộc Thu   Số 607A, đường Lạc Long Quân, ấp Hiệp Hoà, xã Hiệp Tân, thị xã Hoà 

Thành, TN. 

113.  
DNTN Kim Tân Số 41, đường Hùng Vương, khu phố 2, Phường Long Hoa, thị xã Hòa 

Thành, TN 

114.  DNTN Kim Ánh Số 12/11 cửa 1, chợ Long Hoa, phường Long Hoa, thị xã Hòa Thành, TN 

115.  DNTN Thi Phương Thảo 300 Lạc Long Quân, khu phố 4, phường 4, Thành phố Tây Ninh, TN 

116.  
DNTN Tiệm vàng Kim Mã Số 12-14-16, Hẻm 93, đường CMT8, KP. Hiệp Lễ, phường Hiệp Ninh, 

Thành phố Tây Ninh, TN 

117.  
DNTN Trung Nhân Huy Số 9, đường CMT8, khu phố Hiệp Lễ, phường Hiệp Ninh, Thành phố Tây 

Ninh, TN 

118.  
DNTN Phương Thảo Số 1009, đường CMT8, KP. Hiệp Lễ, phường Hiệp Ninh, Thành phố Tây 

Ninh, TN 

119.  
DNTN Kim Chung   Số 5/59, chợ Hiệp Ninh, KP. Hiệp Lễ, phường Hiệp Ninh, Thành phố Tây 

Ninh, TN. 

120.  
DNTN Kim Lý – Dũng Số 08, đường CMT8, hẻm 93, khu phố Hiệp Lễ, phường Hiệp Ninh, TP. 

Tây Ninh, TN 

121.  Cty TNHH SX TM DV Trường Lộc 73/21B, xã Lộc Du, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 

122.  Công ty TNHH Hiệp Thành khu phố 2, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 

123.  Siêu thị Coop mart Gò Dầu QL 22B, khu phố Rạch Sơn, thị trấn Gò Dầu, Gò Dầu, TN 

124.  Công ty TNHH tinh bột khoai mì Hưng Long Số 18, tổ 19, ấp Phước Tân 1, xã Phan, huyện Dương Minh Châu, TN 



 

 

125.  Công ty TNHH MTV VT Minh Thiên Khu phố 4, TT. Dương Minh Châu, huyện Dương Minh Châu, TN 

126.  Công ty TNHH Thanh Bình Ấp Thạnh An, xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên, TN 

127.  Công ty TNHH MTV Hồng Cúc Tây Ninh Tổ 11, ấp Hòa Bình, xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, TN 

128.  
Công ty CP ĐT PT công nghiệp Thanh Thanh 

Xuân 
Ấp Thanh Xuân, xã Mỏ Công, huyện Tân Biên, TN 

129.  
Công ty TNHH sản xuất tinh bột khoai mì 

Hiền Vũ 
Số 302, ấp Thạnh An, xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên 

130.  Công ty TNHH Thiên Lộc Ấp Phước Bình 2, xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, TN 

131.  Công ty TNHH CB XNK Xuân Hồng Số 86, ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Tân, TP. Tây Ninh, TN 

132.  Công ty TNHH Đặng Hùng Duy Ô4 / 60, ấp Trường Lưu, xã Trường Đông, tx. Hòa Thành, TN 

133.  Công ty CP công nghệ môi trường Tây Ninh Ấp Tân Lợi, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, Tây Ninh 

134.  Điện lực Gò Dầu thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh 

135.  Điện lực Tân Châu thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh 

136.  
Trung tâm thí nghiệm điện Tây Ninh/Công ty 

Thí nghiệm Điện Miền Nam 
Số 508, CMT8, P.3, TP Tây Ninh, TN 

137.  
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng 
Hẻm số 3, đường Võ Thị Sáu, khu phố 3, phường 3, TP. Tây Ninh, TN 

138.  Công ty TNHH MTV Nguyễn Hoàng Dũng Long Bình, Long Thành Nam, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh` 

139.  Công ty TNHH MTV Taxi Mai Linh Tây Ninh Số 113 Nguyễn Trãi, phường 4, TP. Tây Ninh, TN 

140.  Công ty cổ phần cấp thoát nước Tây Ninh  489 Đường 30/4, Phường 1, TP. Tây Ninh, TN 



 

 

141.  Siêu thị điện máy xanh Số 177A, tổ 7, kp1, TT Tân Châu, huyện Tân Châu, TN 

II An toàn bức xạ và hạt nhân (07 cơ sở) 

142.  
Nhà máy Xi măng Tây Ninh (Công ty Cổ 

phần Xi măng Tây Ninh) 

Xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, Tây Ninh 

ĐT: 0276.3739286 

143.  Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài 
Xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh 

ĐT: 0964865999 (gặp aSơn Đồn trưởng) 

144.  Công ty TNHH ACTR 
Lô 37-7b,…. 42-6-1, đường D11, KCN Phước Đông, xã Phước Đông, 

huyện Gò Dầu, Tây Ninh 

145.  Bệnh viện Đa khoa Hồng Hưng 

Số 187 Phạm Văn Đồng, khu phố Hiệp Long, phường Hiệp Tân, Tx Hòa 

Thành, Tây Ninh 

ĐT: 0276.3836991-3841604 

146.  
Công ty TNHH Khám chữa bệnh đa khoa 

Phước Đông 

Số 14, đường số 10, ấp Phước Đức A, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, 

tỉnh Tây Ninh 

ĐT: 0909323115 

147.  
Công ty Cổ phần Đầu tư Bệnh viện Xuyên Á 

– CN Tây Ninh 

Số 10 đường Xuyên Á, ấp Trâm Vàng 3, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, 

tỉnh Tây Ninh 

ĐT: 0276.3762999 

148.  Trung tâm Y tế thị xã Trảng Bàng 
Kp Lộc An, thị trấn Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 

ĐT: 0276.3880252 

III Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ (03 cơ sở) 

149.  Chi nhánh Dưỡng sinh tỉnh Tây Ninh 
Số 113, khu phố Ninh trung, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh 

Tây Ninh 

150.  
Chi nhánh Trung tâm Nghiên cứu Cơ điện mỏ 

tại Tây Ninh 

Số 410, đường Bời Lời, khu phố Ninh Trung, phường Ninh Sơn, thành 

phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 

151.  Liên hiệp khoa học và phát triển công nghệ 
Số 87 Đặng Văn Trước, Phường Trảng Bàng, thị xã  Trảng Bàng, tỉnh Tây 

Ninh 

 


